PHỤ LỤC
BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG THÁNG 08 NĂM 2017
(Số liệu thống kê nhanh)

	        Yếu tố

  Trạm
	Nhiệt độ (0C)
	Mưa (mm)
	Độ ẩm (%)
	Nắng

	
	Ttb
	Tx
	Tn
	Lượng
	Số ngày
	Trung

bình
	Thấp nhất
	(Giờ)

	Cầu 14
	25,4
	32,4
	21,5
	184,0
	20
	84
	55
	184,6

	Đăk Nông
	24,4
	32,5
	19,3
	337,8
	29
	88
	56
	110,9

	Đăk Mil
	23,6
	30,2
	19,7
	328,1
	26
	85
	50
	160,5

	Đức Xuyên
	
	
	
	291,2
	20
	
	
	

	Đăk Mâm
	
	
	
	327,7
	22
	
	
	

	Đăk Drông
	
	
	
	279,2
	20
	
	
	

	Nâm N’ Jang
	
	
	
	436,8
	30
	
	
	

	Đăk Rmăng
	
	
	
	160,3
	27
	
	
	

	Quảng Sơn
	
	
	
	442,0
	27
	
	
	

	Quảng Khê
	
	
	
	291,4
	27
	
	
	

	Kiến Đức
	
	
	
	482,6
	30
	
	
	

	Đăk Ngo
	
	
	
	521,0
	29
	
	
	

	Đăk Bukso
	
	
	
	384,0
	30
	
	
	


BẢNG SỐ LIỆU MỰC NƯỚC THÁNG 08 NĂM 2017
(Số liệu thống kê nhanh theo điện báo)

	Trạm
	Sông
	Mực nước (cm)

	
	
	Hmax
	Ngày
	Hmin
	Ngày
	Htb

	Đăk Nông
	Đắk Nông
	58985
	27
	58842
	31
	58893

	Cầu 14
	EaKrông
	30325
	03
	30192
	08
	30268

	Đức Xuyên
	Krông Nô
	42559
	16
	42318
	06
	42482


BẢNG SỐ LIỆU MỰC NƯỚC DỰ BÁO THÁNG 09 NĂM 2017
	Trạm
	Sông
	Mực nước (cm)

	
	
	Hmax
	Hmin
	Htb

	Đăk Nông
	Đắk Nông
	59000
	58835
	58885

	Cầu 14
	EaKrông
	30295
	30185
	30255

	Đức Xuyên
	Krông Nô
	42575
	42330
	42485


